LUAT
THUE XUAT KHAU, THUE NHAP KHAU

CUA QUOC HQI NUGC CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
SO 45/2005/QH11 NGAY 14 THANG 6 NAM 2005

Can cir vao Hién phap nuoc Cong hoa xa hoi chi nghia Viét Nam nam 1992 da dwoc
stka doi, bo sung theo Nghi Quyét so 51/2001/QH10 ngay 25 thang 12 nam 2001 cua Quoc
hoi khoa X, ky hop thir 10;

Ludit nay quy dinh vé thué xudt khau, thué nhdp khéu.

_ CHUONG I
NHUNG QUY PINH CHUNG

Diéu 1. Pham vi diéu chinh

Luat nay quy dinh v€ thué xuat khau, thué nhap khau do6i véi hang hoa xuat khau,
nhap khau qua cura khau, bién gidi Viét Nam; hang héa mua ban, trao doi ciia cu dan bién
gid1 va hang hoa mua ban, trao doi khac dugc coi 1a hang hoa xuat khau, nhap khau.

Didu 2. Déi tugng chiu thué

Trir hang hoa quy dinh tai Diéu 3 cua Luat nay, hang héa trong cac truong hop sau
day la doi tuwong chiu thué xuat khau, thué nhap khau:

1. Hang hoa xuat khau, nhdp khau qua ctra khau, bién gidi Viét Nam;

2. Hang hoa duoc dua tir thi truong trong nude vao khu phi thué quan va tir khu phi
thué quan vao thi truong trong nudc.

Piéu 3. Ddi tuong khong chiu thué

Hang hoa trong cdc trudng hop sau day la dbi twong khong chiu thué xuét khau, thué
nhap khau:

1. Hang hoa vén chyyén qua canh hoic muon duong qua ctra khau, bién gidi Viét
Nam, hang hoa chuyén khau theo quy dinh cua Chinh phu;

2. Hang hoa vién trg nhan dao, hang hoa vién trg khong hoan lai;

3. Hang hoa tir khu phi thué quan xudt khau ra nudc ngoai, hang hoa nhap khau tir
nudc ngoai vao khu phi thué€ quan va chi st dung trong khu phi thué quan, hang hoa dua tur
khu phi thué¢ quan nay sang khu phi thué quan khac;

4. Hang hoa 1a phan dau khi thudc thué tai nguyén ctia Nha nude khi xuat khau.

DPiéu 4. Déi twong nop thué

T chirc, c4 nhan c6 hang hoa xut khau, nhip khau thudc ddi twong chiu thué quy
dinh tai Dicu 2 cua Luat nay 1a doi twong ndp thu€ xuat khau, thu¢ nhap khau.
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DPiéu 5. Giai thich tir ngit
Trong Luét nay, cac tir ngir dudi day dugc hiéu nhu sau:

1. Khu phi thué quan 1a khu vuc kinh té nam trong lanh tho Viét Nam, c6 ranh gidi
dia ly xac Siinh, duoc thanh 1ap theo Quyét dinh ctia Thu tuéng Chiph pht; quan hé mua
ban, trao doi hang hoa gitra khu nay véi bén ngoai la quan hé xuat khau, nhap khau.

2. Bién phap vé thué dé tu vé 1a bién phéap duoc ap dung ddi véi mot loai hang hoa
nhat dinh dugc nhép khau qua mic vao Viét Nam nham ngan ngtra hodc han ché thiét hai
nghiém trong cho nganh san xuat trong nudc.

3. Nhap khau hang hoa qud muc 1a viéc nhap khau hang hoa voi khdi luong, sd
lugng hodc tri gia ting mot cach dot bién vé sb luong tuyét ddi hodc tuong ddi so véi khoi
lugng, sb lugng hoac tri gia cua hang hoa tuong tu hodc hang hoa canh tranh truc tiép duoc
san xuét trong nudc.

4. Thué tuyét ddi 1a thué duogc 4n dinh bﬁng sb tién nhit dinh tinh trén mot don vi
hang hoa xuat khau, nhéap khau.

5. Tai san di chuyén la d6 dung, vat dung phyc vu sinh hoat, 1am viéc cta ca nhan,
gia dinh, t6 chirc mang theo khi théi cu tra, cham dit hoat dong ¢ Viét Nam hodc & nudc
ngoai.

6. Hang hoa mua ban, trao d6i ciia cu dan bién gidi 1a hang hoa phuc vu san xuét,
sinh hoat thuong ngay cia cu dan bién gioi.

Piéu 6. Ap dung diéu u6c quéc té

Trong truong hop diéu udc qudc t& ma Cong hoa xi hoi chi nghia Viét Nam 1a thanh
vién c6 quy dinh vé thué xuat khau, thué¢ nhép khau khac véi quy dinh ctia Ludt nay thi ap
dung quy dinh cta di¢u udc quoc té do.

Diéu 7. Thué d6i vdi hang hda mua ban, trao do6i cua cu dan bién gigi

Cin cir vao quy dinh ctia Luat nay, Chinh phii quy dinh viéc ap dung thué xuit khau,
thué nhap khau d6i voi hang héa mua ban, trao doi cua cu dan bién gidi phu hop véi ting
thoi ky.

] ~ CHUONGII _
CAN CU TINH THUE VA BIEU THUE

DPiéu 8. Cin cur tinh thué, phuong phép tinh thué va ddng tién nop thué

1. Can c@ tinh thué xudt khau, thué nhap khau 1a sb lugng don vi tirng mat hang thuc
té xuat khau, nhap khau ghi trong to khai hai quan, gia tinh thué, thué suat theo ty 1¢ phan
tram (%); d6i voi mat hang ap dung thué tuyét d6i thi can ctr tinh thué 1a sb lugng don vi
ting mdt hang thuc té xuat khau, nhap khau ghi trong to khai hai quan va muc thué tuyét
dbi quy dinh trén mot don vi hang hoa.

2. Phuong phap tinh thué duoc quy dinh nhu sau:
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a) SO thué xuat khau, thué nhap khau phai nop bang sb luong don vi timg mat hang
thuc t€ xuat khau, nhép khau ghi trong to khai hai quan nhan véi gia tinh thué va thué suat
cua tirng mat hang ghi trong Biéu thue¢ tai thoi di€m tinh thug;

b) Trong truong hop mat hang ap dung thué tuyét doi thi so thué xuat khau, thué
nhap khau phai nop bang sé lugng don vi timg mat hang thuc té xuat khau, nhap khau ghi
trong to khai hai quan nhan voi mirc thué tuyét d6i quy dinh trén mot don vi hang hoa tai
thoi diém tinh thué.

3. Pong tién ndp thué 1a ddng Viét Nam; trong truong hop dugc phép ndp thué bang
ngoai té thi phai nop bang ngoai té tw do chuyén doi.

Piéu 9. Gia tinh thué va ty gia tinh thué
1. Gia tinh thué dbi véi hang hoa xuét khau 1a gia ban tai ctra khau xuat theo hop
dong.

2. Gia tinh thué dbi véi hang héa nhap khau 1a gia thyc té phai tra tinh dén cira khau
nhap dau tién theo hop dong, phii hop voi cam két quéc té.

3. Ty gia gitra ddng Viét Nam v6i dong tién nudc ngoai dung dé xac dinh gia tinh
thu¢ 1a ty gia hoi doai do Ngan hang Nha nudc Viét Nam cong bo tai thoi diém tinh thue.

Chinh phu quy dinh cu thé viéc xac dinh gia tinh thué quy dinh tai Diéu nay.

Diéu 10. Thué suit

1. Thué suat d6i v6i hang hoa xuat khau dugc quy dinh cu thé cho timg mat hang tai
Biéu thue xuat khau.

2. Thué suat d6i voi hang hoa nhap khau gom thué suat vu dai, thué suat vu dai dac
biét va thué suat thong thuong:

a) Thué suét uu dai ap dung ddi véi hang héa nhap khau c6 xuat x{r tir nuée, nhom
nude hodc ving lanh tho thuc hién dbi xur toi hué qudc trong quan hé thwong mai véi Viét
Nam;

b) Thué suét vu d3i dic biét ap dung ddi vai hang hoa nhap khau c6 xuét x tir nudc,
nhom nudc hodce vung lanh tho thuc hién uu dai dac biét vé thué nhap khau véi Viét Nam;

¢) Thué suat thong thuong ap dung dbi v6i hang hoa nhap khau ¢ xuét x{r tir nudc,
nhom nudéce hodc viung lanh thd khong thuc hién ddi xir toi hué quéc va khong thuc hién uu
dai dic biét vé thué nhéap khau v&i Viét Nam. Thué suét thong thuong duoc quy dinh
khong qua 70% so v6i thué suat wu dai cia timg miat hang twong tmg do Chinh phu quy
dinh.

Diéu 11. Bién phap yé thué dé ty vé, chong ban pha gia, chong trg cip, chong

phan bi¢t doi xt trong nhap khau hang hoa

Ngoai viéc chiu thué theo quy dinh tai khoan 2 Piéu 10 cua Ludt nay, hang hoa nhap
khau con phai 4p dung mdt trong cac bién phap vé thue sau day:

1. Tang muc thué nhap khau ddi v6i hang hoa nhap khau qua muc vao Viét Nam
theo quy dinh cia phép luat ve tu v¢ trong nhdp khau hang hoa nudc ngoai vao Viét Nam;

2. Thué chéng ban pha gia Vdéi vo1 hang hoa ban pha gia nhap khau vao Viét Nam
theo quy dinh ctia phap luat vé chong ban pha gia hang hoa nhap khau vao Viét Nam;
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3. Thué chéng tro pép giéi Vo1 héng hoéa duogc tro ciip nhép khau vao Viét Nam theo
quy dinh cta phap luat vé chong trg cap hang hoa nhap khau vao Viét Nam,;

4. Thué chéng phan biét d6i xir d6i voi hang héa dugc nhap khau vao Viét Nam co
Xudt x@r tir nude, nhom nude hodc ving lanh tho ma ¢ dé ¢ su phéan biét dbi xur vé thué
nhap khau hodc co6 bién phap phan biét dbi xir khac theo quy dinh cua phap luat vé doi xur
t6i hué qudc va doi xir qudc gia trong thuong mai qudc té.

Piéu 12. Tham quyén ban hanh biéu thué, thué suat

1. Chinh phu trinh Uy ban thudng vu Quédc hoi ban hanh Biéu thué xuat khau theo
danh myc nhém hang chiu thué va khung thué suat ddi v6i timg nhom hang, Biéu thué
nhap khau uu dii theo danh muc nhom hang chiu thué va khung thué suat vu dai doi véi
tung nhom hang; quy dinh bién phap vé thué dé tu vé, thué chng ban pha gia, thué chong
trg cp, thué chong phan biét dbi xir.

Thu tuéng Chinh phu quyet dinh mit hang dp dung thué tuyét doi va muc thué tuyét
dbi trong truong hop can thiét.

2. Can ctr vao Biéu thué xuat khau theo danh muc nhém hang chiu thué va khung
thué suat doi voi ting nhom hang, Biéu thue¢ nhap khau vu dai theo danh myc nhém hang
chiu thué va khung thué suat vu dai doi voi timg nhom hang do Uy ban thuong vu Quoc
héi ban hanh, B§ trudng B Tai chinh quy dinh ap dung mirc thué suat thué xuat khau,
thué nhap khau doi voi tung mat hang theo thu tuc do Chinh phu quy dinh, bado dam cac
nguyén tac sau day:

a) Phu hop véi danh myc nhém hang chiu thué va trong pham vi khung thué suét do
Uy ban thuong vu Quoc hdi ban hanh;

b) Gop phan bao dam ngudn thu ngan sach nha nudc va binh 6n thi truong;

¢) Bao ho san Xuét trong nudc cé chon loc, cé diéu kién, c6 thoi han phu hop véi
diéu udc quoc t&¢ ma Cong hoa xa hdi chit nghia Viét Nam la thanh vién.

CHUONG I11 ’
KE KHAI THUE, NQP THUE

Diéu 13. Trach nhiém ctia ddi tuong ndp thué

Dbi tuong ndp thué xuat khau, thué nhap khau co trach nhiém ké khai thué day du,
chinh xac, minh bach va chiu trach nhiém trude phap luét vé ndi dung ké khai; ndp to khai
hai quan cho co quan hai quan, tinh thué va ngp thué¢ vao ngan sach nha nudc.

Diéu 14. Thoi diém tinh thué

Thoi diém tinh thué xuat khau, thué nhap khau 1a thoi diém d6i twong nop thué dang
ky to khai hai quan véi co quan hai quan.

Thué xuat khau, thué nhap khau dugc tinh theo thué suat, gia tinh thué va ty gia dung
de tinh thué theo ty gia hoi doai do Ngan hang Nha nudc Viét nam cong bo tai thoi dieém
tinh thué.

Piéu 15. Thoi han ndp thué
1. Thoi han ndp thué xuét khau, thué nhép khéu duoc quy dinh nhu sau:
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a) Pbi voi hang hoa xuit khau 1a ba muoi ngay, ké tir ngay ddi twong ndp thué dang
ky to khai hai quan;

b) D6i voi hang hoa nhap khau 1a hang tiéu dung thi phai ndp xong thué trudc khi
nhan hang; trudng hop co bao lanh vé sb tién thué phai ndp thi thoi han ndp thué 1a thoi
han bao lanh, nhung khong qua ba muoi ngay ké tir ngay ddi twong nodp thué dang ky to
khai hai quan. Trach nhiém cua t6 chirc bao lanh duoc thuc hién theo quy dinh tai diém b
khoan 2 Piéu nay;

¢) Béi voi hang hoa nhap khau 1a vat tu, nguyén lidu dé san xuat hang hoa xuit khau
thi thoi han ndp thué 1a hai trim bay muoi lam ngay, ké tir ngay d6i twong nop thué dang
ky to khai hai quan; truong hop déc biét thi thoi han ndp thué c6 thé dai hon hai trim bay
muoi lim ngay phi hop véi chu ky san xuét, du trir vat tu, nguyén liéu cta doanh nghiép
theo quy dinh cua Chinh phu;

d) béi véi hang hoéa kinh doanh theo phuong thic tam nhap, tai xuét hodc tam xut,
tai nhap la muoi lam ngay, ké tir ngay hét thoi han tam nhép, tai xuat hodc tam xuat, tai
nhap theo quy dinh cua co quan nha nudc c6 tham quyén;

d) Ngoai cac truong hop quy dinh tai diém ¢ va diém d khoan 1 Diéu nay thi thot han
ndp thue doi véi hang hoa nhap khau 1a ba muoi ngay, ké tir ngay doi tugng ndp thué dang
ky to khai hai quan.

) 2. bbi tuong ndp :[hué c6 mot trong hai di‘éu kién sau day dugc ap dung thoi han nop
thué quy dinh tai cac di€m c, d va @ khoan 1 Piéu nay:

a) C6 hoat dong xuét khau, nhap khau trong thoi gian it nhat 14 ba trim sau muoi lam
ngdy tinh dén ngay ding ky to khai hai quan duoc co quan hai quan xac nhan khéng c6
hanh vi gian 14n thuong mai, trén thué, khong con ng thué qué han, khong con ng tién
phat, chap hanh t6t ché d6 bao cao tai chinh theo quy dinh cia phap luat;

b) Pugc td chirc tin dung hodc to chirc khac hoat dong theo quy dinh cta Luét cac to
chtic tin dung bao lanh vé sd tién thué phai nop. Trong truong hop dugc bao lanh thi thoi
han nop thué thuc hién theo thoi han bao 1anh, nhung khong qué thoi han quy dinh tai cac
diém ¢, d va d khoan 1 Piéu nay. Hét thdi han bao 13nh hodc thoi han ndp thué ma doi
tuong ndp thué chua nop thué thi t6 chirc bao 1anh c6 trach nhiém ndp sb tién thué va tién
phat cham ndp thay cho dbi twong nop thué.

Truong hop ’déi tugng nop thué khong c6 du diéu kién quy dinh tai khoan nay thi
phai ndp xong thu¢ trudc khi nhan hang.

~ ’ ] CHUONG IV ’
MIEN THUE, GIAM THUE, HOAN THUE VA TRUY THU THUE

Pidu 16. Mién thué
Hang hoa xuat khau, nhap khau trong cac trudng hop sau day duoc mién thué xuit
khau, thu¢ nhap khau:
1. Hang hoa tam nhap, tai xudt hodc tam xuit, tai nhép dé tham du hoi cho, trién 13m,
gidi thi€u san pham; may moc, thiét bi, dung cu nghe nghi¢p tam nhap, tai xuat hodc tam
xudt, tai nhap dé phuc vu cong viéc trong thoi han nhat dinh;

2. Hang hoa 1a tai san di chuyén theo quy dinh ctia Chinh phi;
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3. Hang hoa xudt khau, nhap khau cua to chirc, c4 nhan nudc ngoai duoc hudng
quyén vu dii, mién trir ngoai giao tai Viét Nam theo dinh mtrc do Chinh phu quy dinh phu
hop véi diéu udc qudc té ma Cong hoa xa hoi chii nghia Viét Nam 1a thanh vién;

4. Hang hoa nhép khau dé gia cong cho nudc ngoai roi xuat khau hosc ‘hang hoa Xudt
khau cho nudc ngoai dé gia cong cho Viét Nam rdi tai nhap khau theo hop dong gia cong;

5. Hang hoa xuat khau, nhap khau trong tiéu chuan hanh 1y mién thué cta nguoi xuat
canh, nhap canh do Chinh phi1 quy dinh;

‘ 6. Héng h{)a nhap lghéu dé tao tg‘li san c6 dinh cta du an khpyén khich dau tu, du 4n
dau tu bang ngudn von ho trg phat trién chinh thirc (ODA), bao gom:

a) Thiét bi, may moc;

b) Phuong tién vén tai chuyén dung trong day chuyén cong nghé va phuong tién van
chuyén dua don cong nhan;

¢) Linh kién, chi tiét, bo phéan 101, phu tung, ga 1§p, khuon mau, phu kién di kém véi
thiét bi, may moc, phuong tién van tai chuyén ding quy dinh tai diém a va diém b khoan
nay;

d) Nguyén liéu, vat tu ding dé ché tao thiét bi, may moc nam trong day chuyén cong
nghé hoac dé ché tao linh kién, chi tiét, bo phan roi, phu tung, ga 1ép, khudn mau, phu kién
di kém vai thiét bi, may méc quy dinh tai diém a khoan nay;

d) Vat tu xdy dung trong nudc chua san xuat duoc;

¢) Hang hoéa 1a trang thiét bi nhap khau lan dau theo danh myc do Chinh phu quy
dinh cta du 4n dau tu vé khach san, vin phong, can h cho thué, nha &, trung tam thuong
mai, dich vu k¥ thuat, si€u thi, san golf, khu du lich, khu thé thao, khu vui choi giai tri, co
SO khém chita bénh, dao tao, van ho4, tai chinh, ngan hang, bao hiém, kiém toan, dich vu
tu van.

Viée mién thué nhdp khau doi véi hang hoa nhap khau quy dinh tai cac diém a, b, c,
d va d khoan nay dugc ap dung cho ca truong hop mo rong quy moé dy an, thay the, doi
mai cong nghé;

7. Hang héa nhap khau dé phuc vu hoat dong dau khi, bao gdm:

a) Thiét bi, may méc, phu ting thay thé, phuong tién van tai chuyén dung can thiét
cho hoat dong dau khi;

b) Vit tu can thiét cho hoat dong dau khi trong nudc chua san xuat dugc;

8. Hang héa nhap khau dé sir dung tryc tiép vao hoat dong nghién ctru khoa hoc va
phat trién cong ngh¢, bao gobm may moc, thi€t bi, phu tung, vat tu, phuong tién van tai
trong nudc chua san xuat dugce, cong nghé trong nude chua tao ra dugc; tai liéu, sach bao
khoa hoc;

9. Nguyén li€u, vét tu, linh kién nhép khéu dé san xuit cua du an thuoc Danh muc
linh vuc déc biét khuyén khich dau tu hoac Danh muc dia ban c6 di€u kién kinh t& - xa hodi
dac biét kho khan dugc mién thué nhdp khau trong thoi han nam nam, ké tir khi bat dau san
xuét;

10. Hang hoa san xuat, gia cong, tai ché, 1ap rap tai khu phi thué quan khong sir dung
nguyén liéu, linh kién nhap khau tir nu6c ngoai khi nhap khau vao thi truong trong nudc;
truong hop c6 sir dung nguyén lidu, linh kién nhap khau tir nudc ngoai thi khi nhap khau
vao thi truong trong nudc chi phai ndp thué nhap khau trén phan nguyén liéu, linh kién
nhap khiu cau thanh trong hang hoa do;

11. Cac truong hop cu thé khac do Thu tudng Chinh phit quyét dinh.
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Pidu 17. Xét mién thué

Hang hoa xuit khau, nhap khau trong cac truong hop sau diy duogc xét mién thué
xudt khau, thué nhap khau:

1. Hang hoé nhap khau chuyén dung tryc tiép phuc vu qudc phong, an ninh, gido duc
va dao tao; hang hoa nhap khau chuyén dung tryc tiép phuc vu nghién ciru khoa hoc, trir
truong hop quy dinh tai khoan 8 Diéu 16 ciia Luat nay;

2. Hang hoa 1a qua biéu, qua tang, hang mau cia to chirc, ca nhan nudc ngoai cho to
chtic, ca nhan Viét Nam hodc ngugc lai trong dinh mic do Chinh phu quy dinh.

Diéu 18. Giam thué

Hang hoa xuat khau, nhap khau dang trong qua trinh gidm sat cia co quan hai quan
néu bi hu hong, mat mat dugc co quan, to chirc co thim quyén giam dinh chimg nhan thi
dugc xét giam thué.

Muirc giam thué twong tmg véi ty 1é ton that thuc té cta hang hoa.

Piéu 19. Hoan thué
1. Béi teong ndp thué duoc hoan thué trong cac trudng hop sau day:

a) Hang hoa nhap khau da ndp thué nhap khau nhung con luu kho, luu béi tai cira
khau dang chiu sy giam sat cia co quan hai quan, dugc tai xuat;

b) Hang hoa xuat khau, nhap khau da nop thué xuat khau, thué nhap khau nhung
khong xuat khau, nhap khau;

¢) Hang hoa di nop thué xuat khau, thué nhap khau nhung thuc té xuat khau, nhap
khau it hon;

d) Hang hoa 1a nguyén li€u, vat tu nhép khau da nop thué nhép khau dé san xuét
hang hoa xuat khau;

d) Hang hoa tam nhép, tai xuét hodc tam xuét, tai nhép da nop thué nhap khau, thué
xudt khau, trir truong hop duge mién thué quy dinh tai khoan 1 Diéu 16 ctiia Luét nay;

e) Hang ho4 xuat khau da nop thué xuat khau nhung phai tai nhap;

g) Hang hoa nhap khau da nop thué nhap khau nhung phai tai xuat;

h) Hang hoa nhap khau 1a may moc, thiét bi, dung cu, phuong tién van chuyén cua to
chtre, ca nhan dugc phép tam nhap, tai xudt dé thyuc hién du an dau tu, thi cong xay dung,
lap dat cong trinh, phuc vu san xuat hodc muyc dich khic da nop thué nhap khau.

2. Truong hop c6 sy nham 1an trong ké khai thué, tinh thué thi dugc hoan tra sb tién
thué ndp thtra néu sy nham lan d6 xay ra trong thoi han ba tram sau muoi lam ngay tré ve
trudc, ké tir ngay kiém tra phat hién c6 sy nham lan.

Pidu 20. Trach nhiém va thoi han hoan thué

1. Trong thoi han muoi 1am ngay, ké tir ngdy nhan dii hd so yéu cau hoan thué, co
quan nha nudc c¢6 tham quyén xét hoan thué cé trach nhiém hoan thué cho dbi tuong duoc
hoan thué; truong hop khong c6 du ho so hodc ho so khong dung theo quy dinh cua phap
luat dé duoc hoan thué thi trong thoi han ndm ngay lam viéc, ké tir ngay nhan ho so yéu
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cau hoan thué cua doi tugng dugc hoan thué, co quan nha nudc cé tham quyén xét hoan
thué phai c6 van ban yéu cau bo sung ho so.

2. Qua thoi han quy dinh tai khoan 1 Diéu nay, néu viéc chdm hoan thué do 16i ctia
co quan nha nude co tham quyén xét hoan thué thi ngoai s tién thué phai hoan con phai
tra tién 1ai ké tir ngay cham hoan thué cho dén ngay dugc hoan thué theo mirc 1ai suat tién
vay ngan hang thuong mai tai thoi diém phai hoan thué.

DPiéu 21. Truy thu thué

boi tuong ndp thué co hang hoa dugc mién thué, xét mién thué quy dinh tai Piéu 16
va Picu 17 cua Ludt nay, nhung sau do su dung khac véi muc dich dé dugc mien thué, xét
mién thué thi phai ndp du thue.

~ Chinh phu quy dinh cu ‘Ehé cac truong hop phai truy thu thué, can ctr dé tinh truy thu
thué va thoi han ké khai ndp so6 thué truy thu quy dinh tai Diéu nay.

’ CHUONG V
KHIEU NAI VA XU LY VI PHAM

Piéu 22. Khiéu nai va giai quyét khiéu nai

Trong truong hop d6i twong nop thué khong déng ¥y voi quyét dinh cua co quan hai
quan v€ s6 tién thué, tién phat, hinh thirc xtr phat thi van phai nop du tién thué, tién phat,
chap hanh hinh thirc xir phat, dong thoi c6 quyén khiéu nai v6i co quan nha nuéc ¢ thim
quyén theo quy dinh ctia phap luat vé khiéu nai, t6 céo.

Piéu 23. Xt ly vi pham vé thué déi véi ddi twong nop thué
Déi tuong ndp thué vi pham quy dinh ctia Luat nay thi bi xtr Iy nhu sau:

1. Nop chdm tién thué, tién phat so véi ngay cudi cung trong thoi han quy dinh phai
ndp hoic ngay cudi cung trong thoi han dugc ghi trong quyét dinh xtr 1y vé thué thi ngoai
viéc phai nop du tlen thue tién phat, m01 ngdy ndp cham con phai nop phat bang 0,1%
(mot phan nghin) sb tién cham nop; néu thdi han chim ndp l1a qua chin muoi ngay thi bi
cudng ché theo quy dinh tai khoan 4 Piéu nay;

2. Khong thyc hién ké khai thué, nop thué theo ding quy dinh cta Luat nay thi tuy
theo tinh chat, muc d§ vi pham ma bi xtr Iy vi pham hanh chinh veé thu¢;

3. Khai man thué, trén thué thi ngoai viéc phai nop du tién thué theo quy dinh cua
Luat nay thi tiy theo tinh chat, mirc d¢ vi pham con bi phat tién tir mot dén nam lan s tién
thué gian lan;

4. Khong ndp thué, ndp phat theo quyét dinh xur Iy vé thué thi bi cudng ché thi hanh
bang cac bién phap sau day:

a) Trich tién guri ciia d6i twong ndp thué tai ‘ngén hang, t6 chirc tin dung khac, Kho
bac Nha nudc dé nop thue nop phat. Ngén hang, t6 chirc tin dung khac, Kho bac Nha nudc
¢6 trach nhiém trich tién tir tai khoan tién g cua d6i tuong nop thué dé nop thué, ndp phat
vao ngan sach nha nudc theo quyét dinh xir Iy vé thué cua co quan hai quan hodc co quan
nha nudc c¢6 thaim quyén;

b) Co quan hai quan noi dang ky to khai hai quan dugc quyén tam gitr hang hoa hoac
ké bién tai san theo quy dinh ctia phap luat dé bao dam thu du tién thue tién phat con thiéu.
Sau thoi han ba muoi ngay, ké tir ngay co quan hai quan c6 quyét dinh tam giit hang hoa
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hoac quyét dinh ké bién tai san ma doi tuong ndp thué van chua ndp du tién thué, tién phat
thi co quan hai quan dugc ban dau gia hang hoa, tai san theo quy dinh cua phap luat dé thu
du tién thue, tién phat;

¢) Co quan hai quan khong lam thi tuc nhap khau cho chuyén hang tiép theo cua ddi
tugng ndp thueé cho den khi doi twong do ndp du tién thué, tién phat;

5. Khi phat hién c6 sy gian lan, trén thué, co quan hai quan co trach nhiém truy thu
tién thué, tién phat trong thoi han ndm nam tro vé trudce, ké tir ngay kiém tra phat hién c6
su gian 1an, trén thué; truong hop nham 13n vé thué, co quan hai quan c6 trach nhiém truy
thu hodc hoan tra tién thué d6 trong thoi han ba trdm sdu muoi lam ngay tré vé trude, ké tir
ngay kiém tra phat hién c6 sy nhdm 1an d6. Trong thoi han sau muoi ngay, ké tir ngay dang
ky to khai hai quan ma dbi tugng nop thué ty phat hién ra nhimng sai sot, nham Ian va cha
dong ndp sb tién thué con thiéu vao ngan sach nha nudc thi dwoc mién ap dung cac hinh
thirc xur phat;

6. Ngudi ¢6 hanh vi trén thué voi sé luong 16n hodc di bi xir phat vi pham hanh
chinh vé hanh vi tron thué ma con vi pham thi bi truy ctru trach nhi€ém hinh sy theo quy
dinh cua phap luat.

Diéu 24. Xu 1y vi pham d6i v6i cong chie hai quan hodc ca nhan khac o lién
quan

1. Cong chirc hai quan hoac ca nhan khac lgi dung chic vu, quyén han dé chiém
dung, tham 6 tién thué thi phai bdi thudong cho Nha nudc toan bo sd tién thué da chiém
dung, tham 6 va tuy theo tinh chét, mirc do vi pham ma bi xtr Iy ky luét, xr phat hanh
chinh hodc bi truy ctru trach nhiém hinh su theo quy dinh cta phép luat.

2. Cong chirc hai quan thiéu tinh than trach nhiém, c6 ¥ lam trai, bao che cho ngudi
vi pham hodc ¢6 hanh vi khac vi pham quy dinh cta Luat nay thi tuy theo tinh chat, mic
dd vi pham ma bi xtt 1y ky luét, x{r phat hanh chinh hodc bi truy ctru trach nhiém hinh sy;
néu gay thiét hai thi phai boi thuong theo quy dinh ciia phap lut.
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~ CHUONG VI
TO CHUC THUC HIEN

Piéu 25. Thim quyén va trach nhiém cua Chinh phu

Chinh phu thong nhat quan ly cong tac thu thué xuat khau, thué nhap khau; quy dinh
tham quyén, thu tuc mién thué, xét mién thué, xét giam thué, hoan thué, truy thu thué va xir
ly vi pham vé thué tai cac diéu 16, 17, 18, 19, 20, 21 va 23 ctua Luét nay.

Piéu ’2 6. Trach nhiém ctua B0 truong B Tai chinh va Chu tich Uy ban nhan dan
tinh, thanh pho truc thudc trung uong

1. B truéng B Tai chinh c6 trach nhiém chi dao to chuec, quan ly thu thué xuét
khau, thue¢ nhéap khau doi voi hang hoa xuat khau, nhap khau.

2. Chu tich Uy ban nhén dén tinh, thanh phd tryc thudc trung wong c6 trach nhiém
chi dao viéc phoi hop to chire thu thué xuat khau, thue nhap khau tai dia phuong.

Di€u 27. Trach nhiém ctia co quan hai quan

Co quan hai quan c¢6 trach nhiém kiém tra va thu thué theo quy dinh ctia Luat nay va
Luét hai quan.

~ CHUONG VII
PIEU KHOAN THI HANH

Pidu 28. Hiéu luc thi hanh
1. Luat nay c6 hiéu lyc thi hanh tir ngay 01 thang 01 nam 2006.

2. Bai bo Luat thué xuat khau, thué nhap khau nam 1991, Luat stra d6i, bo sung mot
s6 diéu ctia Luat thué xuat khau, thué nhap khau nam 1993, Luat sira doi, bo sung mot so
diéu cua Luat thué xuit khau, thué nhap khau nam 1998; bii bo quy dinh vé thué xuét
khau, thué nhap khau tai Diéu 25 cta Luat khuyén khich dau tu trong nuéc, Diéu 47 cta
Luét dau tu nudce ngoai tai Vi€t Nam, khoan 2 Diéu 42 cua Luat khoa hoc va cong nghé va
Diéu 34 ctia Luét dau khi.

3. Du 4n khuyén khich dau tu di dugc cap gidy phép dau tu, gidy chiing nhan vu dai
dau tu cd murc vu dai vé thué xut khau, thué nhap khau cao hon muc ‘uu déi quy dinh tai
Luat nay thi tiép tuc thuc hién theo mirc uu dai do; truong hop trong glay phép dau tu, gidy
chtg nhan wu dii dau tu quy dinh mac wu dai vé thué xut khau, thué nhap khau thap hon
muc uu dai quy dinh tai Luat nay thi dugc huong muc vu dai theo quy dinh cua Luat nay
cho thoi gian wu dai con lai cia dy an.

Piéu 29. Quy dinh chi tiét va huéng din thi hanh
Chinh phu quy dinh chi tiét va huéng dan thi hanh Luat nay.

Ludt ndy da dwoc Quéc hdi mede Cong hoa xd héi chii nghia Viét Nam khoa XI, ky
hop thir 7 thong qua ngay 14 thang 6 nam 2005.
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LUẬT

THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỐ 45/2005/QH11 NGÀY 14 THÁNG 6 NĂM 2005 
 


Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị Quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;


Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. 


CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam; hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới và hàng hóa mua bán, trao đổi khác được coi là hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


Điều 2. Đối tượng chịu thuế 


Trừ hàng hoá quy định tại Điều 3 của Luật này, hàng hóa trong các trường hợp sau đây là đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:


1. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam;


2. Hàng hóa được đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan và từ khu phi thuế quan vào thị trường trong nước.


Điều 3. Đối tượng không chịu thuế 


Hàng hoá trong các trường hợp sau đây là đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:


1. Hàng hoá vận chuyển quá cảnh hoặc mượn đường qua cửa khẩu, biên giới Việt Nam, hàng hoá chuyển khẩu theo quy định của Chính phủ;


2. Hàng hoá viện trợ nhân đạo, hàng hoá viện trợ không hoàn lại;


3. Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác; 


4. Hàng hoá là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu. 


Điều 4. Đối tượng nộp thuế 


Tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc đối tượng chịu thuế quy định tại Điều 2 của Luật này là đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.


Điều 5. Giải thích từ ngữ 


Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. Khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, có ranh giới địa lý xác định, được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu này với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu.


2. Biện pháp về thuế để tự vệ là biện pháp được áp dụng đối với một loại hàng hóa nhất định được nhập khẩu quá mức vào Việt Nam nhằm ngăn ngừa hoặc hạn chế thiệt hại nghiêm trọng cho ngành sản xuất trong nước.


3. Nhập khẩu hàng hoá quá mức là việc nhập khẩu hàng hoá với khối lượng, số lượng hoặc trị giá tăng một cách đột biến về số lượng tuyệt đối hoặc tương đối so với khối lượng, số lượng hoặc trị giá của hàng hoá tương tự hoặc hàng hoá cạnh tranh trực tiếp được sản xuất trong nước.          


4. Thuế tuyệt đối là thuế được ấn định bằng số tiền nhất định tính trên một đơn vị hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.


5. Tài sản di chuyển là đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc của cá nhân, gia đình, tổ chức mang theo khi thôi cư trú, chấm dứt hoạt động ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài. 


6. Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới là hàng hóa phục vụ sản xuất, sinh hoạt thường ngày của cư dân biên giới.      


Điều 6. Áp dụng điều ước quốc tế 


Trong trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu khác với quy định của Luật này thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.


Điều 7. Thuế đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới


Căn cứ vào quy định của Luật này, Chính phủ quy định việc áp dụng thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới phù hợp với từng thời kỳ. 


CHƯƠNG II
CĂN CỨ TÍNH THUẾ VÀ BIỂU THUẾ

Điều 8. Căn cứ tính thuế, phương pháp tính thuế và đồng tiền nộp thuế 


1. Căn cứ tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan, giá tính thuế, thuế suất theo tỷ lệ phần trăm (%); đối với mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì căn cứ tính thuế là số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan và mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hóa. 


2. Phương pháp tính thuế được quy định như sau:

a) Số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan nhân với giá tính thuế và thuế suất của từng mặt hàng ghi trong Biểu thuế tại thời điểm tính thuế; 

b) Trong trường hợp mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối thì số thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu phải nộp bằng số lượng đơn vị từng mặt hàng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ghi trong tờ khai hải quan nhân với mức thuế tuyệt đối quy định trên một đơn vị hàng hoá tại thời điểm tính thuế.

3. Đồng tiền nộp thuế là đồng Việt Nam; trong trường hợp được phép nộp thuế bằng ngoại tệ thì phải nộp bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi. 


Điều 9. Giá tính thuế và tỷ giá tính thuế

1. Giá tính thuế đối với hàng hoá xuất khẩu là giá bán tại cửa khẩu xuất theo hợp đồng.


2. Giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên theo hợp đồng, phù hợp với cam kết quốc tế.  


3. Tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đồng tiền nước ngoài dùng để xác định giá tính thuế là tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm tính thuế.


Chính phủ quy định cụ thể việc xác định giá tính thuế quy định tại Điều này.


Điều 10. Thuế suất


1. Thuế suất đối với hàng hoá xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.


2. Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường:


a) Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam;


b) Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam;


c) Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. Thuế suất thông thường được quy định không quá 70% so với thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng do Chính phủ quy định.


Điều 11. Biện pháp về thuế để tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, chống phân biệt đối xử trong nhập khẩu hàng hóa


Ngoài việc chịu thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật này, hàng hóa nhập khẩu còn phải áp dụng một trong các biện pháp về thuế sau đây:


1. Tăng mức thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quá mức vào Việt Nam theo quy định của pháp luật về tự vệ trong nhập khẩu hàng hóa nước ngoài vào Việt Nam;


2. Thuế chống bán phá giá đối với hàng hóa bán phá giá nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật về chống bán phá giá hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;


3. Thuế chống trợ cấp đối với hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào Việt Nam theo quy định của pháp luật về chống trợ cấp hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam;


4. Thuế chống phân biệt đối xử đối với hàng hóa được nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà ở đó có sự phân biệt đối xử về thuế nhập khẩu hoặc có biện pháp phân biệt đối xử khác theo quy định của pháp luật về đối xử tối huệ quốc và đối xử quốc gia trong thương mại quốc tế.


Điều 12. Thẩm quyền ban hành biểu thuế, thuế suất


1. Chính phủ trình Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng; quy định biện pháp về thuế để tự vệ, thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế chống phân biệt đối xử.


Thủ tướng Chính phủ quyết định mặt hàng áp dụng thuế tuyệt đối và mức thuế tuyệt đối trong trường hợp cần thiết. 


2. Căn cứ vào Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với từng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành, Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định áp dụng mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng mặt hàng theo thủ tục do Chính phủ quy định, bảo đảm các nguyên tắc sau đây:


a) Phù hợp với danh mục nhóm hàng chịu thuế và trong phạm vi khung thuế suất do Uỷ ban thường vụ Quốc hội ban hành;


b) Góp phần bảo đảm nguồn thu ngân sách nhà nước và bình ổn thị trường;  


c) Bảo hộ sản xuất trong nước có chọn lọc, có điều kiện, có thời hạn phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.


CHƯƠNG III
KÊ KHAI THUẾ, NỘP THUẾ

Điều 13. Trách nhiệm của đối tượng nộp thuế 


Đối tượng nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu có trách nhiệm kê khai thuế đầy đủ, chính xác, minh bạch và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung kê khai; nộp tờ khai hải quan cho cơ quan hải quan, tính thuế và nộp thuế vào ngân sách nhà nước. 


Điều 14. Thời điểm tính thuế 


Thời điểm tính thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là thời điểm đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan với cơ quan hải quan. 


Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được tính theo thuế suất, giá tính thuế và tỷ giá dùng để tính thuế theo tỷ giá hối đoái do Ngân hàng Nhà nước Việt nam công bố tại thời điểm tính thuế. 


Điều 15. Thời hạn nộp thuế 


1. Thời hạn nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được quy định như sau:


a) Đối với hàng hóa xuất khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan;


b) Đối với hàng hoá nhập khẩu là hàng tiêu dùng thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng; trường hợp có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp thì thời hạn nộp thuế là thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá ba mươi ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan. Trách nhiệm của tổ chức bảo lãnh được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          


c) Đối với hàng hóa nhập khẩu là vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì thời hạn nộp thuế là hai trăm bảy mươi lăm ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan; trường hợp đặc biệt thì thời hạn nộp thuế có thể dài hơn hai trăm bảy mươi lăm ngày phù hợp với chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ;


d) Đối với hàng hóa kinh doanh theo phương thức tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập là mười lăm ngày, kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Ngoài các trường hợp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này thì thời hạn nộp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu là ba mươi ngày, kể từ ngày đối tượng nộp thuế đăng ký tờ khai hải quan.


2. Đối tượng nộp thuế có một trong hai điều kiện sau đây được áp dụng thời hạn nộp thuế quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này:


a) Có hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu trong thời gian ít nhất là ba trăm sáu mươi lăm ngày tính đến ngày đăng ký tờ khai hải quan được cơ quan hải quan xác nhận không có hành vi gian lận thương mại, trốn thuế, không còn nợ thuế quá hạn, không còn nợ tiền phạt, chấp hành tốt chế độ báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật;  


b) Được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp. Trong trường hợp được bảo lãnh thì thời hạn nộp thuế thực hiện theo thời hạn bảo lãnh, nhưng không quá thời hạn quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này. Hết thời hạn bảo lãnh hoặc thời hạn nộp thuế mà đối tượng nộp thuế chưa nộp thuế thì tổ chức bảo lãnh có trách nhiệm nộp số tiền thuế và tiền phạt chậm nộp thay cho đối tượng nộp thuế.  


Trường hợp đối tượng nộp thuế không có đủ điều kiện quy định tại khoản này thì phải nộp xong thuế trước khi nhận hàng.


CHƯƠNG IV
MIỄN THUẾ, GIẢM THUẾ, HOÀN THUẾ VÀ TRUY THU THUẾ

Điều 16. Miễn thuế 


Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:


1. Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định;


2. Hàng hoá là tài sản di chuyển theo quy định của Chính phủ;


3. Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu của tổ chức, cá nhân nước ngoài được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao tại Việt Nam theo định mức do Chính phủ quy định phù hợp với điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;


4. Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho nước ngoài rồi xuất khẩu hoặc hàng hóa xuất khẩu cho nước ngoài để gia công cho Việt Nam rồi tái nhập khẩu theo hợp đồng gia công;


5. Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong tiêu chuẩn hành lý miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh do Chính phủ quy định;


6. Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án khuyến khích đầu tư, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), bao gồm:

a) Thiết bị, máy móc; 


b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ và phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân; 


c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này;


d) Nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;


đ) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được;


e) Hàng hóa là trang thiết bị nhập khẩu lần đầu theo danh mục do Chính phủ quy định của dự án đầu tư về khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê, nhà ở, trung tâm thương mại, dịch vụ kỹ thuật, siêu thị, sân golf, khu du lịch, khu thể thao, khu vui chơi giải trí, cơ sở khám chữa bệnh, đào tạo, văn hoá, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, kiểm toán, dịch vụ tư vấn. 


Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hoá nhập khẩu quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này được áp dụng cho cả trường hợp mở rộng quy mô dự án, thay thế, đổi mới công nghệ;


7. Hàng hóa nhập khẩu để phục vụ hoạt động dầu khí, bao gồm:


a) Thiết bị, máy móc, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng cần thiết cho hoạt động dầu khí;


b) Vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước chưa sản xuất được;


8. Hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách báo khoa học;


9. Nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu để sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư hoặc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn năm năm, kể từ khi bắt đầu sản xuất;


10. Hàng hoá sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp tại khu phi thuế quan không sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài khi nhập khẩu vào thị trường trong nước; trường hợp có sử dụng nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu từ nước ngoài thì khi nhập khẩu vào thị trường trong nước chỉ phải nộp thuế nhập khẩu trên phần nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu cấu thành trong hàng hóa đó;


11. Các trường hợp cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.


Điều 17. Xét miễn thuế 


Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu trong các trường hợp sau đây được xét miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu:


1. Hàng hoá nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo; hàng hóa nhập khẩu chuyên dùng trực tiếp phục vụ nghiên cứu khoa học, trừ trường hợp quy định tại khoản 8 Điều 16 của Luật này;


2. Hàng hoá là quà biếu, quà tặng, hàng mẫu của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại trong định mức do Chính phủ quy định.         


Điều 18. Giảm thuế 


Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định chứng nhận thì được xét giảm thuế.


Mức giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hoá.


Điều 19. Hoàn thuế 


1. Đối tượng nộp thuế được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:


a) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu đang chịu sự giám sát của cơ quan hải quan, được tái xuất;


b) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu;


c) Hàng hóa đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu, nhập khẩu ít hơn;


d) Hàng hóa là nguyên liệu, vật tư nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu để sản xuất hàng hoá xuất khẩu;


đ) Hàng hoá tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, trừ trường hợp được miễn thuế quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này;


e) Hàng hoá xuất khẩu đã nộp thuế xuất khẩu nhưng phải tái nhập;


g) Hàng hoá nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng phải tái xuất; 


h) Hàng hoá nhập khẩu là máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất hoặc mục đích khác đã nộp thuế nhập khẩu.


2. Trường hợp có sự nhầm lẫn trong kê khai thuế, tính thuế thì được hoàn trả số tiền thuế nộp thừa nếu sự nhầm lẫn đó xảy ra trong thời hạn ba trăm sáu mươi lăm ngày trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn.


Điều 20. Trách nhiệm và thời hạn hoàn thuế

1. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu hoàn thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét hoàn thuế có trách nhiệm hoàn thuế cho đối tượng được hoàn thuế; trường hợp không có đủ hồ sơ hoặc hồ sơ không đúng theo quy định của pháp luật để được hoàn thuế thì trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ yêu cầu hoàn thuế của đối tượng được hoàn thuế, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét hoàn thuế phải có văn bản yêu cầu bổ sung hồ sơ. 


2. Quá thời hạn quy định tại khoản 1 Điều này, nếu việc chậm hoàn thuế do lỗi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét hoàn thuế thì ngoài số tiền thuế phải hoàn còn phải trả tiền lãi kể từ ngày chậm hoàn thuế cho đến ngày được hoàn thuế theo mức lãi suất tiền vay ngân hàng thương mại tại thời điểm phải hoàn thuế.


Điều 21. Truy thu thuế 


Đối tượng nộp thuế có hàng hoá được miễn thuế, xét miễn thuế quy định tại Điều 16 và Điều 17 của Luật này, nhưng sau đó sử dụng khác với mục đích để được miễn thuế, xét miễn thuế thì phải nộp đủ thuế.


 Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp phải truy thu thuế, căn cứ để tính truy thu thuế và thời hạn kê khai nộp số thuế truy thu quy định tại Điều này.


CHƯƠNG V
KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 22. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại


Trong trường hợp đối tượng nộp thuế không đồng ý với quyết định của cơ quan hải quan về số tiền thuế, tiền phạt, hình thức xử phạt thì vẫn phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, chấp hành hình thức xử phạt, đồng thời có quyền khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.


Điều 23. Xử lý vi phạm về thuế đối với đối tượng nộp thuế 


Đối tượng nộp thuế vi phạm quy định của Luật này thì bị xử lý như sau: 


1. Nộp chậm tiền thuế, tiền phạt so với ngày cuối cùng trong thời hạn quy định phải nộp hoặc ngày cuối cùng trong thời hạn được ghi trong quyết định xử lý về thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế, tiền phạt, mỗi ngày nộp chậm còn phải nộp phạt bằng 0,1% (một phần nghìn) số tiền chậm nộp; nếu thời hạn chậm nộp là quá chín mươi ngày thì bị cưỡng chế theo quy định tại khoản 4 Điều này;


2. Không thực hiện kê khai thuế, nộp thuế theo đúng quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính về thuế;


3. Khai man thuế, trốn thuế thì ngoài việc phải nộp đủ tiền thuế theo quy định của Luật này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm còn bị phạt tiền từ một đến năm lần số tiền thuế gian lận;


4. Không nộp thuế, nộp phạt theo quyết định xử lý về thuế thì bị cưỡng chế thi hành bằng các biện pháp sau đây: 


a) Trích tiền gửi của đối tượng nộp thuế tại ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, Kho bạc Nhà nước để nộp thuế, nộp phạt. Ngân hàng, tổ chức tín dụng khác, Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của đối tượng nộp thuế để nộp thuế, nộp phạt vào ngân sách nhà nước theo quyết định xử lý về thuế của cơ quan hải quan hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền;  


b) Cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan được quyền tạm giữ hàng hóa hoặc kê biên tài sản theo quy định của pháp luật để bảo đảm thu đủ tiền thuế, tiền phạt còn thiếu. Sau thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cơ quan hải quan có quyết định tạm giữ hàng hóa hoặc quyết định kê biên tài sản mà đối tượng nộp thuế vẫn chưa nộp đủ tiền thuế, tiền phạt thì cơ quan hải quan được bán đấu giá hàng hóa, tài sản theo quy định của pháp luật để thu đủ tiền thuế, tiền phạt;

c) Cơ quan hải quan không làm thủ tục nhập khẩu cho chuyến hàng tiếp theo của đối tượng nộp thuế cho đến khi đối tượng đó nộp đủ tiền thuế, tiền phạt;


5. Khi phát hiện có sự gian lận, trốn thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm truy thu tiền thuế, tiền phạt trong thời hạn năm năm trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự gian lận, trốn thuế; trường hợp nhầm lẫn về thuế, cơ quan hải quan có trách nhiệm truy thu hoặc hoàn trả tiền thuế đó trong thời hạn ba trăm sáu mươi lăm ngày trở về trước, kể từ ngày kiểm tra phát hiện có sự nhầm lẫn đó. Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan mà đối tượng nộp thuế tự phát hiện ra những sai sót, nhầm lẫn và chủ động nộp số tiền thuế còn thiếu vào ngân sách nhà nước thì được miễn áp dụng các hình thức xử phạt;


6. Người có hành vi trốn thuế với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế mà còn vi phạm thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


Điều 24. Xử lý vi phạm đối với công chức hải quan hoặc cá nhân khác có liên quan


1. Công chức hải quan hoặc cá nhân khác lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm dụng, tham ô tiền thuế thì phải bồi thường cho Nhà nước toàn bộ số tiền thuế đã chiếm dụng, tham ô và tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.


2. Công chức hải quan thiếu tinh thần trách nhiệm, cố ý làm trái, bao che cho người vi phạm hoặc có hành vi khác vi phạm quy định của Luật này thì tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.  


CHƯƠNG VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 25. Thẩm quyền và trách nhiệm của Chính phủ

Chính phủ thống nhất quản lý công tác thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; quy định thẩm quyền, thủ tục miễn thuế, xét miễn thuế, xét giảm thuế, hoàn thuế, truy thu thuế và xử lý vi phạm về thuế tại các điều 16, 17, 18, 19, 20, 21 và 23 của Luật này.


Điều 26. Trách nhiệm của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 


1. Bộ trưởng Bộ Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức, quản lý thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.


2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc phối hợp tổ chức thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại địa phương.


Điều 27. Trách nhiệm của cơ quan hải quan


Cơ quan hải quan có trách nhiệm kiểm tra và thu thuế theo quy định của Luật này và Luật hải quan.


CHƯƠNG VII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 28. Hiệu lực thi hành


1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2006.


2. Bãi bỏ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1991, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1993, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu năm 1998; bãi bỏ quy định về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại Điều 25 của Luật khuyến khích đầu tư trong nước, Điều 47 của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, khoản 2 Điều 42 của Luật khoa học và công nghệ và Điều 34 của Luật dầu khí.


3. Dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư có mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu cao hơn mức ưu đãi quy định tại Luật này thì tiếp tục thực hiện theo mức ưu đãi đó; trường hợp trong giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư quy định mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Luật này thì được hưởng mức ưu đãi theo quy định của Luật này cho thời gian ưu đãi còn lại của dự án.


Điều 29. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành


Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này.


Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005.
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